
STT
PHÒNG

THI
HỌ TÊN LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ SỐ SV MÃ LỚP KHÓA

1 B209B Nguyễn Thị Ánh Quyên 26/05/2003 Bình Thuận 21211KD0437 CD21KD1 CDCQ2021

2 B209B Từ Ngọc Quyền 01/09/2003 Bình Phước 21211OT1245 CD21OT11 CDCQ2021

3 B209B Lê Viết Quyết 03/09/2003 Đồng Nai 21211OT0940 CD21OT6 CDCQ2021

4 B209B Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh 07/12/2003 TP. HCM 21211QT4801 CD21QT5 CDCQ2021

5 B209B Nguyễn Như Quỳnh 19/10/2004 Bình Thuận 22211KT2093 CD22KT1 CDCQ2022

6 B209B Nguyễn Thanh Sang 18/09/2003 Ninh Thuận 21211OT1774 CD21OT2 CDCQ2021

7 B209B Võ Tấn Sang 03/09/2003 Bình Định 21211TT0917 CD21TT1 CDCQ2021

8 B209B Lê Xuân Sang 03/05/2003 Bình Dương 21211QT2406 CD21QT3 CDCQ2021

9 B209B Nguyễn Xuân Sáng 09/01/2003 Bình Thuận 21211QT0393 CD21QT2 CDCQ2021

10 B209B Nguyễn Thị Hồng Sen 01/06/2002 Quảng Ngãi 20211KS1483 CD20KS1 CDCQ2020

11 B209B Vương Danh Trường Sơn 22/01/2001 Lâm Đồng 19211CK0804 CD19CK2 CDCQ2019

12 B209B Lê Thái Sơn 12/09/2003 Bình Định 21211QT1422 CD21QT3 CDCQ2021

13 B209B Trịnh Xuân Sơn 16/08/2003 Nghệ An 21211CK3351 CD21CK3 CDCQ2021

14 B209B Nguyễn Phan Thành Sơn 17/02/2002 Bình Định 20211OT1402 CD20OT2 CDCQ2020

15 B209B Trần Thanh Sử 06/02/2003 Bình Định 21211QT0621 CD21QT2 CDCQ2021

16 B209B Nguyễn Văn Tài 04/04/2001 Đồng Nai 21211KD2817 CD21KD1 CDCQ2021

17 B209B Nguyễn Phú Tài 17/05/2003 Bình Thuận 21211OT0375 CD21OT2 CDCQ2021

18 B209B Nguyễn Anh Tài 27/11/2003 Bình Định 21211OT3182 CD21OT7 CDCQ2021

19 B209B Nguyễn Hữu Tài 12/09/2001 Bình Phước 20211QT0084 CD20QT3 CDCQ2020

20 B209B Nguyễn Hà Đức Tại 27/07/2003 Bình Định 21211OT1723 CD21OT13 CDCQ2021

21 B209B Nguyễn Lê Tâm 20/06/2003 TP. HCM 21211TT4361 CD21TT10 CDCQ2021

22 B209B Lê Nhật Tân 06/06/2003 Bình Định 21211OT0727 CD21OT3 CDCQ2021

23 B209B Võ Thành Tấn 10/06/2000 Bình Định 18211OT2532 CD18OT6 CDCQ2018
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24 B209B Lê Minh Tây 24/11/2002 Phú Yên 21211KD5017 CD21KD1 CDCQ2021

25 B209B Đinh Dương Tây 09/11/2002 Bình Định 20211QT2313 CD20QT2 CDCQ2020

26 B209B Phạm Quốc Thái 19/01/2003 Lâm Đồng 21211OT4881 CD21OT18 CDCQ2021

27 B209B Nguyễn Thành Thái 07/07/2002 Bình Định 21211DC3031 CD21DC2 CDCQ2021

28 B209B Phạm Như Thái 22/12/2002 Đăk Lăk 20211CK4607 CD20CK7 CDCQ2020

29 B209B Đặng Văn Thái 03/08/2001 Đăk Lăk 21211OT3816 CD21OT14 CDCQ2021

30 B209B Võ Nhật Thắng 07/02/2003 Bình Định 21211OT1346 CD21OT2 CDCQ2021

31 B209B Hoàng Văn Thắng 11/02/2001 Đăk Lăk 21211KD0110 CD21KD1 CDCQ2021

32 B209B Bạch Hữu Thắng 03/10/2003 Đăk Lăk 21211OT1489 CD21OT10 CDCQ2021

33 B209B Lê Quang Thắng 24/01/2003 BR-VT 21211OT1044 CD21OT14 CDCQ2021

34 B209B Lê Đức Thắng 27/10/2002 Bình Định 21211OT0181 CD21OT6 CDCQ2021

35 B209B Phạm Thị Thanh Thanh 22/09/2003 Phú Yên 21211QT1942 CD21QT1 CDCQ2021

36 B209B Bùi Thị Thanh 05/01/2002 Hà Tĩnh 21211KT4194 CD21KT3 CDCQ2021

37 B209B Lê Văn Thanh 20/12/2003 BR-VT 21211QT2313 CD21QT4 CDCQ2021

38 B209B Phạm Ngọc Thanh 21/03/2003 Đăk Lăk 21211QT2000 CD21QT1 CDCQ2021

39 B209B Nguyễn Thị Phương Thảo 28/04/2003 Bình Định 21211LG4599 CD21LG3 CDCQ2021

40 B209B Trần Thị Bé Thu Thảo 15/08/2003 TP. HCM 21211LH2167 CD21LH1 CDCQ2021

41 B209B Huỳnh Trọng Thêm 06/10/2003 Bình Thuận 21211OT1275 CD21OT2 CDCQ2021

42 B209B Nguyễn Thị Thêm 22/10/2003 Bình Phước 21211LG2193 CD21LG2 CDCQ2021

43 B209B Nguyễn Minh Thi 29/10/2003 Bình Định 21211DD0688 CD21DD1 CDCQ2021

44 B209B Lê Đức Thi 18/09/2002 Phú Yên 20211QT2697 CD20QT3 CDCQ2020

45 B209B Hà Minh Thi 11/09/2003 Kon Tum 21211OT0507 CD21OT2 CDCQ2021

46 B209B Phan Thị Ngọc Thiện 28/07/2002 Bình Định 20211KT1899 CD20KT2 CDCQ2020


